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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:
Tạo hóa cho loài chim đôi cánh là để bay, nhưng trong trời đất này có biết bao con chim không được bay. Nhà tôi cũng có một con, con Khướu, được nuôi trong lồng. Nó được nuôi trong một cái lồng tuyệt đẹp, cái lồng tre nổi tiếng của Lạng Sơn. Mái lồng như mái đình, quanh lồng được chạm trổ theo hình hoa văn, trong lồng có ba cái lọ sứ Tàu để đựng thức ăn thức uống. Cái lồng được treo dưới mái bên mảnh vườn treo trên nhà. Nếu những con chim khác biết được không thể không ganh tị với nó. Quanh nó là cây cảnh với phong lan, không mưa không nắng, nhưng vẫn nhìn thấy khoảng trời mênh mông qua mảnh vườn. Nó như sống trong cảnh thần tiên, thức ăn thức uống đủ đầy, chỉ có hót thôi

  […]Một lần thằng con tôi lại sơ ý. Con Khướu lại vù bay. Nó bay đi lần này, cả nhà không lo buồn như lần trước. Bởi đoán thế nào nó cũng quay về. Và đúng như cũ. Thằng lớn của tôi lại treo cái lồng ra ngoài trời. Người trong nhà không còn ai phập phồng nữa, biết chắc là chốc nữa nó sẽ lại sà xuống chui vào lồng.
    Chỉ có thằng út là vẫn háo hức đi tìm một chỗ núp rình xem, với nó như một trò chơi hồi hộp lý thú.

    Trên vòm lá, con Khướu lại hót. Nó hót một chuỗi dài như báo tin, nó đã về. Và từ trên vòm lá nó lao xuống.

Khi nó lao xuống đến lưng chừng thì trên trời bỗng vang lên tiếng hót của một con chim trời. Tiếng hót của con chim lạ ấy tôi nghe thảnh thót hơn và cũng dịu dàng hơn, chắc là con chim mái.

Tiếng con chim trời ấy đã cứu con Khướu nhà. Đang lao thẳng xuống vực thẳm của chiếc lồng thì, nó bỗng ưỡn người, dựng ngược đôi cánh xiên thẳng lên cái nền xanh thăm thẳm của bầu trời.

Thế rồi con trước con sau như hai mũi tên đen, đuổi nhau lượn vòng vòng trên tàn cây, vừa lượn đuổi vừa hót.

Rồi từ xa, hai con vụt bay đến nhau, khi vừa đến bên nhau thì chúng dựng cánh, cùng vút thẳng lên trời cao. Rồi xòe cánh, cánh kề cánh nương nhau bay lượn, vừa bay vừa hót. Tiếng hót của đôi chim rộn rã quấn quýt như tiếng cười tiếng khóc trong giọng rối rít của đôi tình nhân hằng thế kỷ mới tìm gặp nhau, vừa xôn xao vừa vang động cả trời chiều. Cái vòng lượn của đôi chim mỗi lúc rộng ra, và tiếng hót mỗi lúc, mỗi lúc từ xa cho đến xa.

Chiều hôm sau thằng con lớn của tôi lại treo cái lồng ra ngoài trời, đợi con Khướu. Nhưng con Khướu không về trên vòm lá. Thằng con tôi kiên nhẫn, chiều hôm sau lại mang cái lồng ra.

Tôi bảo:

- Thôi dẹp đi. Nó không về nữa đâu.

- Sao vậy ba? - Thằng út tôi hỏi.

Thôi dẹp đi, ba biết nó không về - Tôi nghĩ mà không nói. Lần này nó có đôi cánh của tình yêu, đôi cánh tình yêu đã đưa nó về với cảnh thênh thang của đất trời. Và nó là chim - chim thì phải bay. Chim bay...

                                              (Trích Con Khiếu sổ lồng, Nguyễn Quang Sáng)

Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1: Nhân vật chính trong tác phẩm có đoạn trích trên là:

A. Nhân vật “tôi”                                                    B. Thằng út
C. Thằng con lớn                                                     D. Con Khướu nhà

Câu 2: Nội dung chính của đoạn trích là gì?

A. Miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên qua hình ảnh con chim Khướu
B. Ca ngợi tiếng hót của con chim Khướu
C. Kể lại chuyện con chim Khướu sổ lồng hai lần khiến cả gia đình nhân vật “tôi” lo lắng

D. Kể về cuộc sống của con chim Khướu thoát khỏi cái lồng trở về thế giới tự do.

Câu 3: Bối cảnh câu chuyện trong đoạn trích trong đoạn trích là: 

A. Đình làng                                                     B. Cánh đồng

C. Khu vườn treo                                              D. Chợ

Câu 4: Đề tài của tác phẩm có đoạn trích là gì?

A. Tình cảm gia đình

B. Cuộc sống của thiên nhiên

C. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

D. Mỗi quan hệ giữa con người và con người

Câu 5: Dòng nào nêu không đúng nhận xét về chi tiết “Tiếng con chim trời ấy đã cứu con Khướu nhà. Đang lao thẳng xuống vực thẳm của chiếc lồng thì, nó bỗng ưỡn người, dựng ngược đôi cánh xiên thẳng lên cái nền xanh thăm thẳm của bầu trời.”

A. Tả thực vẻ đẹp của con chim Khướu với dáng bay tuyệt đẹp 

B. Là một chi tiết đặc sắc, vừa tả thực vừa giàu sức gợi 

C. Miêu tả được sự chuyển biến tâm lí của con Khướu đầy tinh tế 
D. Kể lại sự việc nhân vật “tôi” cứu con chim gặp nạn

Câu 6: Tác phẩm không chỉ bó hẹp ở chuyện về một con chim khướu, mà suy rộng ra, đó còn là ………………….

    A. Câu chuyện về nhu cầu tự do của con người.

    B. Câu chuyện về cách nuôi chim như thế nào cho tốt.

    C. Tình trạng săn các loài động vật quý hiếm.

    D. Mối lo lắng về việc nhiều giống chim đang bị tuyệt chủng.
Câu 7: Tìm từ tượng hình trong câu văn sau: “Tiếng hót của đôi chim rộn rã quấn quýt như tiếng cười tiếng khóc trong giọng ríu rít của đôi tình nhân hằng thế kỷ mới tìm gặp nhau, vừa xôn xao vừa vang động cả trời chiều.” sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Rộn rã
B. Quấn quýt
C. Ríu rít
D. Xôn xao
Câu 8: Nêu tác dụng của từ tượng hình trong câu trên?
A. Giúp miêu tả sự vật một cách giàu hình ảnh, sinh động 

B. Gợi âm thanh rất cụ thể, sinh động, đa dạng 

C. Nhấn mạnh vào sự vật sự việc được biểu thị trong câu

D. Tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong đoạn văn
Trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu:

Câu 9: Em có đồng tình với việc nuôi nhốt chim trong lồng làm cảnh không? Vì sao?
Câu 10. Viết đoạn văn 8 – 10 dòng về ý nghĩa việc đọc sách.

PHẦN II. VIẾT (4 điểm)

Em hãy viết bài văn phân tích một trong hai bài thơ sau:

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Đã bấy lâu nay bác tới nhà.

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.

Ao sâu nước cả, khôn chài cá,

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.

Cải chửa ra cây, cà mới nụ,

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.

Đầu trò tiếp khách, trầu không có,

Bác đến chơi đây ta với ta.

  (Nguyễn Khuyến)

                                           TỨC CẢNH PÁC BÓ
                                      Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
                                     Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.
                                     Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
                                     Cuộc đời cách mạng thật là sang.
                                                                           (Hồ Chí Minh)
----Hết----
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	HS có thể trả lời một trong hai quan điểm: đồng tình/ không đồng tình.

· Đồng tình:
+ Vì nuôi chim nhốt lồng tạo cho con người giây phút thư thái, giảm strett, vơi đi những áp lực của cuộc sống. Tiếng hót của loài chim đem lại niềm vui, cảm giác bình yên, là liều thuốc tinh thần cho con người, ….

· Không đồng tình:

+ Vì con người phải biết tôn trọng thiên nhiên

+ Trả chim về với bầu trời chính là cho nó cuộc sống đích thực, cuộc sống tự do, đầy ý nghĩa

+ Việc nuôi nhốt chim là việc làm đáng lên án vì chim sinh ra là để bay, như con người cũng cần có cuộc sống tự do, cất cao tiếng hót, chính điều đó mới mang lại niềm vui cho mọi người.
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	A. Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận
B. Thân đoạn

1.Giải thích: Sách là kiến thức của con người đã được tích lũy, chọn lọc, tổng hợp, là kho tàng vô tận chứa biết bao nhiêu điều có ích được tích lũy qua hàng nghìn năm của nhân loại. 

2.Ý nghĩa: Đọc sách có ý nghĩa vô cùng quan trọng

- nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy; giáo dục, rèn luyện nhân cách con người

- rèn luyện tâm tính, giúp chúng ta có cách sống, cách làm người có ích

- giải trí, giảm căng thẳng mệt mỏi cho con người 

- tích lũy được một lượng vốn kiến thức, hiểu biết rộng -> hình thành được kỹ năng giao tiếp hiệu quả, tự tin.

- khắc phục những sai sót trong việc sử dụng ngôn ngữ. 

C. Kết đoạn

-Có thể thấy đọc sách là việc làm rất thiết thực và ý nghĩa.

 - Mỗi người cần rèn luyện kĩ năng đọc sách để giúp ích cho bản thân và cho cả xã hội.
	1.5
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	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Xác định được kiểu bài-  Xác định đúng kiểu bài văn nghị luân văn học
	0,25

	
	
	b. Yêu cầu về kiến thức:

- Xác định nội dung và các yếu tố hình thức nổi bật.

- Chỉ ra các yếu tố hình thức nổi bật trong việc thể hiện nội dung, chủ đề của tác phẩm nhất là các sáng tạo độc đáo của người viết.

- Xây dựng bài văn nghị luận văn học theo bố cục.

- Vận dụng những kĩ năng tạo lập văn bản, viết câu, viết đoạn.
	0,25

	
	
	c. HS có thể triển khai bằng nhiều cách nhưng cần đảm bảo:

- Mở bài: Giới thiệu khái quát về bài thơ, tác giả.

- Thân bài:

+ Nêu chủ đề của bài thơ.

+ Phân tích nghệ thuật lựa chọn và xây dựng hình ảnh.  

+ Phân tích nghệ thuật lựa chọn ngôn từ.

+ Chỉ ra và phân tích tác dụng của các phép đối được tác giả sử dụng trong bài thơ.

+ Nêu lên những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

- Kết bài: Khái quát, tổng hợp lại vấn đề đã được trình bày. (Nội dung và một số hình thức nghệ thuật của bài thơ cho thấy tài năng gì của tác giả.)
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn từ ngữ, hình ảnh. 
	0,25




